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KHUNG MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Khoa học tự nhiên - Khối: 8
Thời gian làm bài: 90 phút
I.  KHUNG MA TRẬN
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì I.
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm.
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 35% Nhận biết; 25% Thông hiểu; 30% Vận dụng; 10% Vận dụng cao
- Phần trắc nghiệm: 10 điểm (Nhận biết: 21 câu, thông hiểu: 15 câu ,vận dụng: 18 câu,vận dụng cao:6 câu), mỗi câu 0,166 điểm 
- Nội dung: Từ bài 1 đến hết bài 7.

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	
Tổng số câu
	Tổng điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1. Một số thiết bị hoá chất trong PTN(3tiết).
	
	3
	
	3
	
	2
	
	
	
	8
	1,328

	2. Phản ứng hoá học (3tiết)
	
	2
	
	2
	
	3
	
	1
	
	8
	1,328

	3. Mol và tỉ khối chất khí(2tiết)
	
	3
	
	1
	
	2
	
	1
	
	7
	1,162

	4.Dung dịch và nống độ dung dịch(4 tiết)
	
	3
	
	1
	
	2
	
	1
	
	7
	1,162

	5.Khối lượng riêng(2 tiết)
	
	3
	
	2
	
	3
	
	
	
	8
	1,328

	6.Áp suất trên một bề mặt(2 tiết)
	
	2
	
	2
	
	2
	
	1
	
	7
	1,162

	7.Khái quát về cơ thể người(1 tiết)
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	0,498

	8.Hệ vận động ở người( 3 tiết)
	
	2
	
	1
	
	2
	
	1
	
	6
	0,996

	9.Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người( 3 tiết)
	
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	6
	0,996

	Số  câu
	
	21
	
	15
	
	18
	
	6
	
	60
	

	Điểm số
	
	3,486
	
	2,49
	
	2,988
	
	0,996
	
	10,0
	

	% Điểm số

	35%
	25%
	30%
	10%
	
	10 điểm(100%)



II. BẢNG ĐẶC TẢ
	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
	TN

	1.  Một số thiết bị hoá chất trong PTN (3 tiết).
	
	
	
	

	-  Một số thiết bị hoá chất trong PTN
	Nhận biết
	– Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8. 
– Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).
 – Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8.  
	
	3
	
	C1
C2
C3

	
	Thông hiểu
	Trình bày được cách sử dụng điện an toàn.
	
	2
	
	C4
C5

	2.  Phản ứng hoá học (3tiết)
	
	
	
	

	· Phản ứng hoá học
	Nhận biết
	-  Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.
	
	2
	
	C6
C7

	
	
	-  Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.
	
	
	
	C8

	
	
	–  Nêu được khái niệm về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
	
	1
	
	C9

	
	Thông hiểu

	-  Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. 
	
	
	
	C10

	
	
	– Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.
	
	1
	
	C11

	
	
	-  Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt..
	
	
	
	C12

	
	Vận dụng
	-  Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
	1
	
	
	C13

	
	Vận dụng cao
	Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
	1
	
	
	C14

	3.  Mol và tỉ khối chất khí(2tiết)
	
	
	
	

	-  Mol và tỉ khối chất khí
	
Nhận biết
	– Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). 
– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
– Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C

	
	2
	
	C15,16
C17

	
	Thông hiểu
	-  Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m)
	
	
	
	C18

	
	
	–  So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.
	
	
	
	C19

	
	Vận dụng
	-  Sử dụng được công thức để chuyển đổi giữa n, m, V.
	
	
	
	C20

	
	Vận dụng cao
	- Tính được các bài tập chuyển đổi từ N sang n, m, V.
	
	
	
	C21

	4.Dung dịch và nống độ dung dịch(4 tiết)
	
	
	
	

	-  Dung dịch và nống độ dung dịch(4 tiết)
	Nhận biết
	-  Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.
-  Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
	
	3
	
	C22
C23
C24

	
	Thông hiểu
	-  Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.
	
	2
	
	C25
C26

	
	Vận dụng
	- Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.
	
	
	
	C27,28,29,30

	5.Khối lượng riêng(2 tiết)
	
	
	
	

	-Khối lượng riêng(2 tiết)
	Nhận biết
	- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng.
- Kể tên được một số đơn vị khối lượng riêng của một cất: kg/m3; g/m3; g/cm3
	
	2
	
	C31
C32

	
	Thông hiểu

	- Viết được công thức: D = m/V; trong đó d là khối lượng riêng của một chất, đơn vị là kg/m3; m là khối lượng của vật [kg]; V là thể tích của vật [m3]
- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một vật hình hộp chữ nhật (hoặc của một lượng chất lỏng hoặc là một vật hình dạng bất kì nhưng có kích thước không lớn).
	
	
	
	C33,34,35,36,37,38

	6.   Áp suất trên một bề mặt(2 tiết)
	
	
	
	

	-   Áp suất trên một bề mặt(2 tiết)
	
Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm về áp suất.
- Kể tên được một số đơn vị đo áp suất: N/m2; Pascan (Pa)
	
	2
	
	C39
C40

	
	Thông hiểu
	- Nêu được điều kiện vật nổi (hoặc vật chìm) là do khối lượng riêng của chúng nhỏ hơn hoặc lớn hơn lực đẩy Archimedes.
- Lấy được ví dụ thực tế về vật có áp suất lớn và vật áp suất nhỏ.
Giải thích được một số ứng dụng của việc tăng áp suất hay giảm áp suất để tạo ra các thiết bị kĩ thuật, vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt của con người.
	
	
	
	C41

	
	Vận dụng
	Giải thích được một số ứng dụng của việc tăng áp suất hay giảm áp suất để tạo ra các thiết bị kĩ thuật, vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt của con người.
	
	
	
	C42,43

	
	Vận dụng cao
	Thiết kế mô hình phao bơi từ những dụng cụ thông dụng bỏ đi
	
	
	
	C44,45

	7.Khái quát về cơ thể người(1 tiết)
	
	
	
	

	-  Khái quát về cơ thể người(1 tiết)
	Nhận biết
	-  Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
	
	3
	
	C46
C47
C1

	
	Thông hiểu
	- Áp dụng trả lời được câu hỏi về các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
	
	2
	
	C48
C49

	8.Hệ vận động ở người( 3 tiết)
	
	
	
	

	-Hệ vận động ở người( 3 tiết)
	Nhận biết
	-  Nêu được chức năng của hệ vận động ở người.
	
	2
	
	C50
C51

	
	Thông hiểu

	-  Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ):
– Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động.
– Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động.
	
	
	
	C52,53

	
	Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.
– Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động.
	1
	
	
	C54

	
	Vận dụng cao
	-Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; 
– Tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.
	1
	
	
	C55

	9.Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người( 3 tiết)
	
	
	
	

	- Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người( 3 tiết)
	
Nhận biết
	– Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.
- Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hóa ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.
	
	2
	
	C56
C57

	
	
	– Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. 
– Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng.
· Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	– Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi. 
	
	
	
	C58

	
	Vận dụng
	– Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống.
	
	
	
	C59

	
	Vận dụng cao
	– Thực hành xây dựng được chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
	
	
	
	C60





































	
UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ SỐ 01


(Đề gồm 05 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2023 - 2024
Môn: Khoa học tự nhiên – Lớp: 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?
[image: ]
A. Ống nghiệm.	B. Cốc thủy tinh.	C. Ống đong.	D. Bình tam giác.
Câu 2. Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?
[image: ]
A. Ống nghiệm.	B. Cốc thủy tinh.	C. Ống đong.	D. Bình tam giác.
Câu 3. Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?
[image: ]
A. Ống nghiệm.	B. Cốc thủy tinh.	C. Ống đong.	D. Bình tam giác.
Câu 4. Công dụng của ống đong là
A. đo khối lượng.	B. đo thể tích.	C. bảo quản hóa chất. 	D. đun nóng.
Câu 5. Công dụng của bình thủy tinh có nút nhám là
A. đo khối lượng.	B. đo thể tích.	C. bảo quản hóa chất. 	D. đun nóng.
Câu 6. Công dụng của thìa thủy tinh là
A. đo khối lượng.	B. lấy hóa chất rắn.	C. cố định ống nghiệm. 	D. đun nóng.
Câu 7. Công dụng của ống nghiệm là
A. chứa hóa chất thí nghiệm.	B. cố định ống nghiệm.	
C. đun nóng hóa chất.		D. bảo quản hóa chất.
Câu 8. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi hóa học?
A. Muối ăn hòa vào nước thành nước muối.	B. Bật bếp ga thấy lửa màu xanh.
C. Cồn bay hơi khi mở nắp.	D. Mở lọ nước hoa thấy mùi thơm.
Câu 9. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi hóa học?
A. Bóng đèn phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.
B. Hòa tan đường vào nước để được nước đường.
C. Đun nóng đường, đường chảy rồi chuyển màu đen, có mùi hắc.
D. Trời nắng, nước bốc hơi hình thành mây.
Câu 10. Những loại phản ứng nào sau đây cần phải cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?
A. Phản ứng đốt cháy cồn.		B. Phản ứng quang hợp.
C. Phản ứng đốt cháy xăng. 	D. Phản ứng đốt cháy que diêm.
Câu 11. Cho các quá trình sau:
(1) Sắt (iron) được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.
(2) Vành xe đạp bằng sắt (iron) bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ.
(3) Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
(4) Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.
(5) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua.
Số quá trình xảy ra biến đổi hóa học là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 12. Số Avogađro có giá trị là
A. 6,022.1022.	B. 6,022.1023.	C. 6,022.1024.	D. 6,022.1025.
Câu 13. Ở điều kiện chuẩn (đkc) một mol khí có thể tích là
A. 27,49 lít.	B. 24,79 lít .	C. 24,2 lít.	D. 24,79 lít.
Câu 14. Ở điều kiện chuẩn 7,437 lít khí CO2 có số mol là
A. 0,1 mol.	B. 0,2 mol.	C. 0,3 mol.	D. 0,4 mol.
Câu 15. Khí nào nặng nhất trong các khí sau?
A. CH4.	B. CO2.	C. N2.	D. H2.
Câu 16. Khí nào nhẹ nhất?
A. CH4.	B. CO.	C. O2.	D. Cl2.
Câu 17. Lấy cùng một lượng m gam mỗi chất sau, chất nào có số mol nhỏ nhất?
A. KNO3.	B. Ba.	C. Cl2.	D. CuSO4.
Câu 18. Trong các khí CO2, H2S, N2, H2, SO2, số khí nhẹ hơn không khí là
A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 19. Tỉ khối của khí X đối với khí hydrogen bằng 16. Khí X có khối lượng mol bằng:
A. 16 gam.	B. 32 gam.	C. 64 gam.	D. 8 gam.
Câu 20. Trong hợp chất CuSO4 phần trăm khối lượng của Cu, S, O lần lượt là:
A. 30%; 20%; 50%.		B. 40%; 20%; 40%.	
C. 25%; 50%; 25%.		D. 30%; 40%; 30%.
Câu 21. [image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�áº©y khÃ´ng khÃ­] Dãy nào gồm các khí đều có thể thu được vào lọ bằng phương pháp đẩy không khí như mô tả hình bên?
A. NH3, H2, CH4.	B. H2, CH4, Cl2.
C. NH3, CH4, O2. 	D. H2, NH3, Cl2. 
Câu 22. Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là 
A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch
B. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước.
C. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.
D. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
Câu 23. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:
A. Đều tăng		B. Đều giảm.
C. Có thể tăng và có thể giảm.	D. Không đổi.
Câu 24. Nồng độ mol/L của dung dịch là:
A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.	B. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi.
C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.	D. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi.
Câu 25. Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết:
A. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
B. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch bão hoà.
C. Số gam chất tan có trong 100 gam nước.
D. Số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch.
Câu 26. Công thức tính nồng độ mol của dung dịch là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27. Hòa tan 50 gam NaCl vào 450 gam nước thì thu được dung dịch có nồng độ là
A. 15%.	B. 20%.	C. 10%.	D. 5%.

Câu 28. Cho phản ứng: A + B + CD. Phương trình bảo toàn khối lượng của phản ứng là
A. mA + mB + mC = mD.		B. mA = mB + mC + mD.
C. mA + mB = mC + mD.		D. mA + mB - mC = mD.
Câu 29. Hoà tan 14,36 gam NaCl vào 40 gam nước ở nhiệt độ 20oC thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của NaCl ở nhịêt độ đó là
A. 35,5 gam.	B. 35,9 gam.	C. 36,5 gam.	D. 37,2 gam.
Câu 30. Hoà tan 4 gam NaOH vào nước để được 400 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là
A. 0,22M.	B. 0,23M.	C. 0,24M.	D. 0,25M.
Câu 31: Muốn tăng áp suất thì:
   A.giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
   B.giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
   C.tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
   D.tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Câu 32: Chọn câu đúng trong các câu sau:
  A.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
  B.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng trọng lực của tàu
  C.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng lực ma sát giữa tàu và đường ray
  D.Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì áp lực có độ lớn bằng cả ba lực trên.
Câu 33: Niu tơn (N) là đơn vị của:
   A. Áp lực.	B. Áp suất.	C. Năng lượng.	D. Quãng đường.
Câu 34: Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào:
   A. phương của lực.	B. chiều của lực.
   C. điểm đặt của lực.	D. độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép.
Câu 35: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?
   A.  p = F/S	B.  p = F.S	C.  p = P/S	D. p = d.V
Câu 36: Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào:
   A. phương của lực.	B. chiều của lực.
   C. điểm đặt của lực.	D. độ lớn của áp lực và diện tích mặt bị ép.
Câu 37: Áp lực là:
  A.Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
  B.Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
  C.Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
  D.Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 38: Đặt một bao gạo 60kg lên một ghết 4 chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Áp suất mà gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là:
   A. p = 20000N/m2           B. p = 2000000N/m2         C. p = 200000N/m2               D. Là một giá trị khác
Câu 39: Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 2,0 m x 3,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là 2750kg/m3
   A. 2475 kg.	B. 24750 kg.	C. 275 kg.	D. 2750 kg.
Câu 40: Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
   A. Đơn vị thể tích chất đó.	B. Đơn vị khối lượng chất đó.
   C. Đơn vị trọng lượng chất đó.	D. Không có đáp án đúng.
Câu 41: Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba bạn Sử, Sen, Anh đưa ra ý kiến như sau:     Sử: Mình chỉ cần một cái cân là đủ
Sen: Theo mình, cần một bình chia độ mới đúng
Anh: Sai bét, phải cần một cái cân và một bình chia độ mới xác định được chứ Theo em, ý kiến nào đúng
    A. Sử đúng.	B. Sen đúng.	C. Anh đúng.	D. Cả ba bạn cùng sai
Câu 42: Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
    A.Chỉ cần dùng một cái cân.	B. Chỉ cần dùng một lực kế.
    C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ.	D. Chỉ cần dùng một bình chia độ.
Câu 43: Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m³. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng
    A. 12,8cm3	B. 128cm3.	C. 1.280cm3.	D. 12.800cm3.
Câu 44: Một hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 10cm x 5cm được đặt trên bàn nằm ngang. Biết trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d = 2.104 N/m3. Áp suất lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.
A. pmax = 4000Pa;pmin = 1000Pa	B. pmax=10000Pa;pmin=2000Pa
C. pmax=4000Pa;pmin=1500Pa	D. pmax=10000Pa;pmin=5000Pa
Câu 45: Cho khối lượng riêng của Al, Fe, Pd, đá lần lượt là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 300 cm3, nặng 810g đó là khối
A. Al ( aluminium)            B. Fe (iron)                C.  Pd (Palladium)                    D. Đá
Câu 46: Hệ cơ quan nào dưới đây phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người ?
B. A. Hệ tuần hoàn			B. Hệ hô hấp
C. C. Hệ tiêu hóa			D. Hệ bài tiết
Câu 47: Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan?
A. Mô cơ				B. Mô thần kinh
C. Mô biểu bì			D. Mô liên kết
Câu 48: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?
A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 49:  Chức năng co dãn tạo nên sự vận động, đây là chức năng của loại mô nào sau đây? 
A. Mô cơ				B. Mô liên kết
C. Mô biểu bì			D. Mô thần kinh
Câu 50: Cơ nào dưới đây ngăn cách khoang ngực và khoang bụng
A. Cơ liên sườn				B. Cơ ức đòn chũm
C. Cơ hoành					D. Cơ nhị đầu
Câu 51: Xương trẻ nhỏ khi gãy thì mau liền hơn vì: 
A. Thành phần cốt giao nhiều hơn chất khoáng
B. Thành phần cốt giao ít hơn chất khoáng
C. Chưa có thành phần khoáng
D. Chưa có thành phần cốt giao
Câu 52: Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì? 
A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo
B. Mang vác về một bên liên tục
C. Mang vác quá sức chịu đựng
D. Cả ba đáp án trên
Câu 53: Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là
A. co và dãn.			B. gấp và duỗi.
C. phồng và xẹp.			D. kéo và đẩy.
Câu 54: Chất khoáng chủ yếu cấu tạo nên xương người là
A. sắt.      		B. canxi.		C. phôtpho.   		D. magiê.
Câu 55: Vì sao xương đùi của con người lại phát triển hơn so với phần xương tương ứng của thú ?
A. Vì con người cường độ hoạt động mạnh hơn các loài thú khác nên kích thước các xương chi (bao gồm cả xương đùi) phát triển hơn.
B. Vì con người có tư thế đứng thẳng nên trọng lượng phần trên cơ thể tập trung dồn vào hai chân sau và xương đùi phát triển để tăng khả năng chống đỡ cơ học.
C. Vì xương đùi ở người nằm ở phần dưới cơ thể nên theo chiều trọng lực, chất dinh dưỡng và canxi tập trung tại đây nhiều hơn, khiến chúng phát triển lớn hơn so với thú.
D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 56: Thế nào là tiêu hoá thức ăn?
A. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng
B. Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột
C. Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được
D. Cả A, B và C.
Câu 57: Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá?
A. Thanh quản     	B. Thực quản		C. Dạ dày             	D. Gan
Câu 58: Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa?
A. Thực quản         B. Dạ dày   		C. Tuyến ruột	D. Tá tràng
Câu 59: Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành chất nào?
A. Glycerol và vitamin.			B. Glycerol và axit amin.
C. Nucleotit và axit amin.		            D. Glycerol và axit béo.
Câu 60: Các chất mà cơ thể không hấp thụ được là?
A. Đường đơn           B. Muối khoáng		C. Acid amin         D. Cellulose
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Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?
[image: ]
A. Bếp điện.	B. Kiềng đun.	C. Đèn cồn.	D. Lọ thủy tinh.
Câu 2. Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?
[image: ]
A. Ống nghiệm.	B. Đũa thủy tinh.	C. Ống hút nhỏ giọt.	D. Nhiệt kế.
Câu 3. Dụng cụ như hình vẽ dưới đây có tên là gì?
[image: ]
A. Giá thí nghiệm.	B. Ống nghiệm.	C. Giá để ống nghiệm.	D. Cốc đong.
Câu 4. Công dụng của thìa thủy tinh là
A. đo khối lượng.	B. lấy hóa chất rắn.	C. cố định ống nghiệm. 	D. đun nóng.
Câu 5. Công dụng của ống nghiệm là
A. chứa hóa chất thí nghiệm.	B. cố định ống nghiệm.	
C. đun nóng hóa chất.		D. bảo quản hóa chất.
Câu 6. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí?
A. Khí hydrogen cháy.	B. Gỗ bị cháy.	C. Sắt (iron) nóng chảy.	D. Sắt (iron) bị gỉ.
Câu 7. Hiện tượng hoá học khác với biến đổi vật lí là
A. chỉ biến đổi về trạng thái.	B. có sinh ra chất mới.
C. biến đổi về hình dạng.		D. khối lượng thay đổi.
Câu 8. Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi hóa học?
A. Khi nấu canh cua, gạch cua nổi lên trên.	B. Cồn để trong lọ không đậy nắp bị cạn dần.
C. Đun nước, nước sôi bốc hơi.	D. Đốt cháy than để nấu nướng.
Câu 9. Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây?
A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.
B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.
C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.
D. Khi mưa giông thường có sấm sét.
Câu 10. Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?
A. Phản ứng nung đá vôi CaCO3.	B. Phản ứng đốt cháy khí gas.
C. Phản ứng hòa tan viên C sủi vào nước.	D. Phản ứng phân hủy đường.
Câu 11. Cho các quá trình sau:
(1) Đinh sắt (iron) để trong không khí bị gỉ.
(2) Sự quang hợp của cây xanh.
(3) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
(4) Tách khí oxygen từ không khí.
(5) Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
Số quá trình xảy ra biến đổi hóa học là
A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 1.
Câu 12. Trong 2 mol CO2 có bao nhiêu phân tử?
A. 6,022.1023.	B. 9,033.1023.	C. 12,044.1023.	D. 18,055.1023.
Câu 13. Ở đkc, 1 mol của bất kì chất khí nào đều chiếm một thể tích là
A. 27,49 lít.	B. 24,79 lít .	C. 24,2 lít.	D. 24,79 lít.
Câu 14. Nếu 2 chất khác nhau nhưng có ở cùng nhiệt độ và áp suất, có thể tích bằng nhau thì
A. cùng khối lượng.		B. cùng số mol.
C. cùng tính chất hóa học.		D. cùng tính chất vật lí.
Câu 15. Khí nào sau đây nặng hơn không khí?
A. NH3.	B. CO.	C. N2.	D. H2S.
Câu 16. Khí nào sau đây nhẹ hơn không khí?
A. NH3.	B. CO2.	C. N2O.	D. H2S.
Câu 17. Lấy cùng một lượng m gam mỗi chất sau, chất nào có số mol lớn nhất?
A. Mg.	B. Ca.	C. Cl2.	D. N2.
Câu 18. Trong các khí CO2, H2S, N2, H2, SO2, N2O, số khí nặng hơn không khí là
A. 1.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 19. Một chất khí có phân tử khối bằng 14 lần khí hydrogen, khí đó là
A. nitơ (nitrogen).	B. oxygen.	C. chlorine.	D. carbonic.
Câu 20. Tỉ lệ phần trăm khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 lần lượt là:
A. 40%; 40%; 20%.		B. 20%; 40%; 40%.	
C. 40%; 12%; 48%.		D. 10%; 80%; 10%.

Câu 21. Dãy nào gồm các khí đều có thể thu được vào lọ bằng phương pháp đẩy không khí như mô tả hình bên?
A. H2, N2, NH3, CO2, H2S, SO2.                            B. O2, Cl2, H2S, CO2, HCl, NH3.
C. O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl.                            D. H2, NH3, N2, HCl, CO2, O2.
Câu 22. Dung dịch là hỗn hợp
A. của chất rắn trong chất lỏng                          B. của chất khí trong chất lỏng
C. đồng nhất của chất rắn và dung môi               D. đồng nhất của dung môi và chất tan
Câu 23. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:
A. Đều tăng.          B. Đều giảm.            C. Phần lớn là tăng.           D. Phần lớn là giảm.   
Câu 24. Nồng độ phần trăm là nồng độ cho biết:
A. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
B. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch bão hoà.
C. Số gam chất tan có trong 100 gam nước.
D. Số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch.
Câu 25. Nồng độ mol/L của dung dịch là:
A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.	B. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi.
C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.	D. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi.
Câu 26. Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch là




A.         B.      C.        D. 
Câu 27. Số gam chất tan cần dùng để pha chế 250 mL dung dịch MgSO4 0,1M là
A. 2 gam.	B. 1 gam.	C. 4 gam.	D. 3 gam.
Câu 28. Cho phản ứng: A + B → C +	D. Phương trình bảo toàn khối lượng của phản ứng là
A. mA = mB +mC + mD.		B. mA + mB = mC + mD.
C. mB = mA + mC + mD.		D. mD = mA + mB + mC.
Câu 29. Ở 20oC hoà tan 40 gam KNO3 vào trong 95 gam nước thì được dung dịch bão hoà. Độ tan của KNO3 ở nhiệt độ 20oC là
A. 40,1 gam.	B. 44, 2 gam.	C. 42,1 gam.	D. 43,5 gam.
Câu 30. Số gam chất tan cần dùng để pha chế 250 ml dung dịch MgSO4 0,1M là
A. 2 gam.	B. 1 gam.	C. 4 gam.	D. 3 gam.
Câu 31: Muốn giảm áp suất lên diện tích bị ép ta có thể làm như thế nào?
A. Giảm áp lực lên diện tích bị ép.
B. Giảm diện tích bị ép.
C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép lên cùng một số lần.
D. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.
Câu 32: Áp lực là:
A. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B. Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C. Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
D. Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 33: Đơn vị của áp lực là:
A. N/m2  			B. Pa  			C. N 			D. N/cm2
Câu 34: Cùng một lực như nhau tác dụng lên hai vật khác nhau. Diện tích tác dụng của lực lên vật A lớn gấp đôi diện tích lực tác dụng lên vật B.
A. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật B
B. Áp suất tác dụng lên vật B lớn gấp đôi áp suất tác dụng lên vật A
C. Áp suất tác dụng lên hai vật như nhau
D. Áp suất tác dụng lên vật A lớn gấp bốn lần áp suất tác dụng lên vật B
Câu 35: Một máy đánh ruộng có hai bánh xe, có khối lượng 1 tấn, để máy chạy được trên nền đất ruộng thì áp suất máy tác dụng lên đất là 10.000 Pa. Hỏi diện tích 1 bánh của máy đánh phải tiếp xúc với ruộng là:
A. 1m2. 		B. 0,5m2. 		C. 10000cm. 		D. 10m2.
Câu 36: Biết thầy Giang có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất thầy Giang tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân
A. 1Pa 		B. 2 Pa 		C. 10Pa 		D. 100.000Pa
Câu 37: Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba bạn Sử, Sen, Anh đưa ra ý kiến như sau:     Sử: Mình chỉ cần một cái cân là đủ
Sen: Theo mình, cần một bình chia độ mới đúng
Anh: Sai bét, phải cần một cái cân và một bình chia độ mới xác định được chứ Theo em, ý kiến nào đúng
A. Sử đúng.	B. Sen đúng.	C. Anh đúng.	D. Cả ba bạn cùng sai
Câu 38: Muốn đo khối lượng riêng của quả cầu bằng sắt người ta dùng những dụng cụ gì?
       A.Chỉ cần dùng một cái cân.	B. Chỉ cần dùng một lực kế.
C. Cần dùng một cái cân và bình chia độ.	D. Chỉ cần dùng một bình chia độ.
Câu 39: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
     A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 40: Vật thứ nhất có khối lượng m1 = 0,5kg, vật thứ hai có khối lượng 1kg. Hãy so sánh áp suất p1 và p2 của hai vật trên mặt sàn nằm ngang.
A. p1 = p2 			B. p1 = 2p2 		C. 2p1 = p2 		D. Không so sánh được.
Câu 41: Người ta thường nói sắt nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?
A. Vì trọng lượng của sắt lớn hơn trọng lượng của nhôm
B.Vì trọng lượng riêng của sắt lớn hơn trọng lượng riêng của nhôm
C.Vì khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm
D.Vì trọng lượng riêng của miếng sắt lớn hơn trọng lượng của miếng nhôm có cùng thể tích.
Câu 42: Bức tượng phật Di Lặc tại chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho, Tiền Giang) là một trong những bức tượng phật khổng lồ nổi tiếng trên thế giới. Tượng cao 20 m, nặng 250 tấn. Thể tích đồng được dùng để đúc bước tượng trên có giá trị là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3.
A. 280,8 m3. 		B. 2,808 m3. 		C. 2808 m3. 		D. 28,08 m3.
Câu 43: Một hình hộp chữ nhật có kích thước 30cm x 10cm x 5cm được đặt trên bàn nằm ngang. Biết trọng lượng riêng của chất làm nên vật là d = 3.104 N/m3. Áp suất lớn nhất và nhỏ nhất tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.
A. pmax = 9000Pa;pmin = 1500Pa	B. pmax=10000Pa;pmin=2000Pa
C. pmax=4000Pa;pmin=1500Pa	D. pmax=10000Pa;pmin=5000Pa
Câu 44: Khối lượng riêng của một chất cho ta biết khối lượng của:
A. Đơn vị thể tích chất đó. 			B. Đơn vị khối lượng chất đó. 
C. Đơn vị trọng lượng chất đó. 		            D. Không có đáp án đúng. 
Câu 45: 1kg kem giặt VISO có thể tích 900cm³. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước.
A. 1240kg/m3  		B. 1200kg/m3    	C. 1111,1kg/m3 		D. 1000kg/m3
Câu 46: Cho các hệ cơ quan sau:
1. Hệ hô hấp    2. Hệ sinh dục      3. Hệ nội tiết     4. Hệ tiêu hóa    5. Hệ thần kinh     6. Hệ vận động
Hệ cơ quan nào có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể?
A. 1, 2, 3			B. 3, 5	                    C. 1, 3, 5, 6			D. 2, 4, 6
Câu 47: Cơ thể người được phân chia thành mấy phần ? Đó là những phần nào ?
A. 3 phần : đầu, thân và chân                                 B. 2 phần : đầu và thân
C. 3 phần : đầu, thân và các chi                             D. 3 phần : đầu, cổ và thân
Câu 48: Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào?
A. Ôxi                                                                     B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)
C. Tất cả các phương án đưa ra.                             D. Nước và muối khoáng
Câu 49: Khi chúng ta tập thể thao, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?
A. Hệ tuần hoàn				B. Hệ hô hấp
C. Hệ vận động				D. Tất cả các phương án đưa ra.
Câu 50: Thanh quản là một bộ phận của
A. Hệ bài tiết.           B. Hệ hô hấp.                 C. Hệ tiêu hóa.                 D. Hệ sinh dục.
Câu 51: Ở người già, trong khoang xương có chứa gì ?
A. Máu      		B. Mỡ		C. Tủy đỏ      	D. Nước mô
Câu 52: Hiện tượng mỏi cơ có liên quan mật thiết đến sự sản sinh loại axit hữu cơ nào ?
A. Axit axêtic		   B. Axit malic                   C. Axit acrylic	  	D. Axit lactic
Câu 53: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở con người ?
A. Xương lồng ngực phát triển theo hướng lưng – bụng             B. Lồi cằm xương mặt phát triển
C. Xương cột sống hình vòm                                                       D. Cơ mông tiêu giảm
Câu 54: Chức năng của cột sống là: 
A. Bảo vệ tim, phổi và các cơ quan phía bên trong khoang bụng
B. Giúp cơ thể đứng thẳng, gắn xương sườn với xương ức thành lồng ngực
C. Giúp cơ thể đứng thẳng và lao động
D. Bảo đảm cho cơ thể được vận động dễ dàng
Câu 55: Các tuyến tiêu hóa là?
A. Tuyến nước bọt	         B. Tuyến vị               C. Tuyến ruột		D. Tất cả các đáp án trên
Câu 56: Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?
A. Dạ dày        				B. Ruột non
C. Ruột già    				            D. Thực quản
Câu 57: Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?
A. Vitamin           	 B. Gluxit	 	C. Protein                     	D. Lipit
Câu 58: Các hoạt động xảy ra trong quá trình tiêu hóa là?
A. Ăn và uống					B. Thải phân
C. Hấp thụ chất dinh dưỡng			D. Tất cả các đáp án trên
Câu 59: Quá trình biến đổi lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây?
A. Khoang miệng					B. Dạ dày
C. Ruột non						D. Tất cả các phương án
Câu 60: Tại sao trẻ sơ sinh chỉ cần bú mẹ vẫn phát triển được?
A. Sữa mẹ có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
B. Sữa mẹ có nhiều chất kháng khuẩn
C. Sữa mẹ có đầy đủ năng lượng cung cấp cho trẻ
D. Tất cả các đáp án trên
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